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HÌNH THỨC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 
Thể dục sáng  

Hô hấp: Tập hít vào, thở ra  
Tay2: Đưa hai tay ra phía sau ,kết hợp lắc tay 
Bụng 3:Vặn người sang 2 bên 
Chân 1: Co duỗi chân 
Bật: bật tại chỗ 

Giờ học 
 

Phân biệt tiếng 
kêu con vật 
Thứ 2 Phân biệt 
tiếng kêu con 
vật.docx 

NBTN Quả chuối 
Thứ 3 NBTN quả 
chuối.docx 

VĐTN Kìa con 
bướm vàng 

THỨ 4 VĐTN 
KÌA CON 

BƯỚM 
VÀNG.docx 

TH Dán hoa tặng 
mẹ 

Thứ 5 TH dán 
hoa tặng 
mẹ.docx 

Hoạt động trải 
nghiệm làm bánh 
thứ 6 Bé trải 
ngiệm làm 
bánh.docx 

HĐVĐV Xếp cái 
ao 
Thứ 2 HĐVĐV 
Xếp cái ao.docx 

 Làm bài tâp sách 
toán 

 Mừng ngày 8/3 
Thứ 6 Mừng 
ngày 8-3.docx 

Vui chơi  
trong lớp 

*Trò chơi gỉa bộ 

có cốt truyện: 

- Chủ động thực 

hiện hành động 

chơi với các tình 

tiết khác nhau(bế 

  *Trò chơi xây 

dựng: 

- Trẻ nói tên được 

sản phẩm trẻ tạo ra 

* Âm nhạc : Trẻ 

hát các bài hát trẻ 

thích 

* Trò chơi xây 
dựng:  
- Chủ động chơi 
cùng bạn 
- gọi tên được 
sản phẩm mình 
tạo ra 

*Trò chơi giả bộ 
có cốt truyện: 
Trẻ thể hiện cảm 
xúc trong khi 
chơi, sử dụng vật 
thay thế khi có 
như cầu 
* Tạo hình : Rèn 
kỹ năng phết hồ 

*Trò chơi giả bộ 
có cốt truyện: 
thể hiện cảm xúc 
trong khi chơi 
Sử dụng vật thay 
thế khi có nhu 
cầu 
*Trò chơi xây 
dựng: 
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em đi chơi, khám 

bệnh cho em,..) 

* Học tập : Chơi 
trò chơi phát 
triển vận động 
tinh 

 

- biết thu dọn đồ 
chơi sau khi chơi 
xong 
*Trò chơi giả bộ 
có cốt truyện: 
Trẻ thể hiện cảm 
xúc trong khi 
chơi, sử dụng vật 
thay thế khi có 
như cầu 

- Trẻ biết xếp 

cách khoảng để 

tạo thành sản 

phẩm khác nhau 

theo ý thích trẻ  

* Thư viện: Lật 

mở sách nhẹ tay 

 

Hoạt động  
ngoài trời 

-TCVĐ: Mèo bắt 

chuột 

-Chơi với đồ 

chơi trên sân 

 

 

-Quan sát : Cây 
đại tướng quân 

-Chơi với bong 
bóng xà phòng 

-Chơi với đồ chơi 
trên sân 

-TCVĐ: bắt 

bướm 

-Chơi với đồ 

chơi trên sân 

- Củng cố kỹ 
năng ném vào 
đích 

-Chơi với đồ 
chơi trên sân 

 

- Quan sát vườn 

cây 

- Chơi vận động : 

Mèo bắt chuột 

- Chơi với đồ 

chơi trên sân 

Ăn ,ngủ, vệ sinh - Rèn trẻ tự bưng 
cơm về bàn 
- Rèn trẻ mang 
dép khi vào nhà 
vệ sinh 

- Chỉnh sửa tư thế 
ngủ cho trẻ 
- Rèn trẻ cất nệm, 
gối 
 

- Rèn trẻ rửa tay, 
lau mặt 
- Rèn trẻ mời cô, 
mời bạn 
 
 

-Tiếp tục rèn trẻ 
đi vệ sinh đúng 
nơi quy định 
- Rèn trẻ tự phục 
vụ : xúc cơm, 
uống nước 

- Chỉnh sửa tư 

thế ngủ 

- Nhắc nhở trẻ 

mang dép khi 

vào nhà vệ sinh 

Sinh hoạt chiều Rèn kỹ năng xếp 
cách khoảng 

Xem clip kể 
chuyện 

Nghe nhạc dân 
ca 

Chơi tự do Xem phim 

 


